
 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

 
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 
- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa quà tặng 
- Dự toán: Mua sắm hàng hóa tặng đoàn viên Công đoàn Công ty Honda 

Việt Nam nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026 
- Nguồn vốn: Ngân sách Công đoàn Công ty Honda Việt Nam 
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong 

nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 
- Địa điểm dự án: Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 
- Thuế VAT: Giá gói thầu đang xác định thuế VAT theo quy định của Nghị 

định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Chủng loại: Hàng hóa có chủng loại rõ ràng, nhà thầu chịu trách nhiệm 

điền đầy đủ ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, hãng sản xuất của hàng 
hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu. Nhà thầu không được 
chào hơn một kỹ mã hiệu/ nhãn hiệu/ hãng sản xuất cho một đơn vị hàng hóa yêu 
cầu; không đề xuất “tương đương” đối với các thông tin về hàng hoá. 

- Tiêu chuẩn hàng hóa:  
+ Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025-2026. Hàng 

hóa phải có tem đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, nhà phân phối và ghi hạn 
sử dụng, nguyên vẹn sản phẩm.  

+ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo quy định. 
+ Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 

các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô (nếu có) quy định tại 
Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 
Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác 
miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo 
đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, thay thế:  
+ Nhà thầu có thuyết minh, cung cấp hàng hóa để thực hiện công tác kiểm 

tra, thử nghiệm hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm. 
+ Nhà thầu có thuyết minh hàng hoá thay thế và các dịch vụ liên quan khác 

(nếu có) trong toàn bộ thời gian hàng hoá có hiệu lực bảo hành. 
- Yêu cầu vận chuyển: Nhà thầu có thuyết minh đảm bảo an toàn trong quá 

trình vận chuyển và lưu trữ. Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo hàng hóa 



 
 

 

còn mới 100%, nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao hàng. 
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:  
- Các thông số kỹ thuật được mô tả dưới hình thức bảng biểu dưới đây. Mục 

đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và 
dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. 

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
chính mà nhà thầu đã kê khai đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu 
chuẩn quy định tại Chương V. Các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
là: Hồ sơ hoặc giấy tờ hoặc bản vẽ hoặc số liệu hoặc catalô của nhà sản xuất được 
mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản 
của hàng hóa, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa so với các yêu 
cầu của E-HSMT đối với các hàng hoá chính. 

- Một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại 
Chương V. Trường hợp nhà thầu kê khai không đúng so với tài liệu chứng minh 
của nhà sản xuất, E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là Bỏ sót nội dung. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch 
vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 
mục 
số 

Tên hàng 
hóa/dịch 
vụ liên 
quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 

Q1: 1 hộp 
sáp nặn  
Số lượng 
màu 

Q1: 1 hộp sáp nặn  
Số lượng màu: 6–12 màu/hộp 
Chất liệu: Sáp tổng hợp, không chứa chất độc hại 
(non-toxic) 
Đặc tính kỹ thuật: Mềm, dẻo, dễ nắn, không vụn 
Kích thước viên sáp: Ø 2–2,5 cm, dài 6–8 cm 
Độ tuổi sử dụng: Từ 3 tuổi trở lên 

2 
Q2: 1 Bộ 
đồ chơi ô 
ăn quan 

Q2: 1 Bộ đồ chơi ô ăn quan 
- Chất liệu: Bàn cờ bằng giấy, quân cờ được làm bằng 
nhựa  
- Kích thước bàn cờ: 92x28m (có thể gấp gọn) 

3 
Q3: 1 
Rubik 4x4 

Q3: 1 Rubik 4x4 
Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp 
Kích thước: Khoảng 6 × 6 × 6 cm 
Cơ chế: Xoay trơn, ít kẹt 
Màu sắc: 6 mặt tiêu chuẩn 

4 

Q4: 1 
Bảng 
Ghép 
bằng số, 

Q4: 1 Bảng Ghép bằng số, 01 bảng Ghép chữ (chất liệu 
bằng gỗ) 
Số lượng: 01 bảng chữ cái + 01 bảng số 
Chất liệu: Gỗ tự nhiên/Gỗ MDF ép 



 
 

 

01 bảng 
Ghép chữ 

Bề mặt: Sơn gốc nước, không độc 
Kích thước: Khoảng 30 × 22 cm/bảng 

5 

Q5: 1  
Bảng điện 
tử thông 
minh - 
Chữ cái 
Tiếng việt 
và số 

Q5: 1  Bảng điện tử thông minh - Chữ cái Tiếng việt và số 
(kèm pin) 
Chức năng: Phát âm chữ cái, số; âm thanh tương tác 
Ngôn ngữ: Tiếng Việt 
Nguồn điện: Pin AA (kèm pin) 
Chất liệu: Nhựa ABS 
Kích thước: Khoảng 35 × 25 cm 

6 

Q6: 1 
Bảng viết 
tay LCD 
(Có bút 
viết bảng 
đính kèm) 

Q6: 1 Bảng viết tay LCD (Có bút viết bảng đính kèm) 
Kích thước màn hình: 8.5 – 12 inch 
Công nghệ: LCD đơn sắc 
Tính năng: Viết, vẽ, xóa nhanh bằng nút 
Nguồn điện: Pin nút (CR2016/2025) 
Phụ kiện: 01 bút stylus gắn liền 

7 

Q7: 1 
Máy đồ 
chơi điện 
tử (các 
màu) 

Q7: 1 Máy đồ chơi điện tử (các màu) kèm pin  
Chất liệu: Nhựa 
Chức năng: Trò chơi đơn giản, âm thanh 
Nguồn điện: Pin AA (kèm pin) 
Màu sắc: Nhiều màu 
Độ tuổi: 5 tuổi trở lên 

8 

Q8: 1 
Sách tập 
tô màu 
(nhiều 
loại) và 
Bút sáp tô 
màu  

Q8: 1 Sách tập tô màu (nhiều loại), Bút sáp tô màu  
Số trang sách: 16–24 trang/quyển 
Giấy: Giấy trắng, độ dày ≥ 70 gsm 
Bút sáp: 6–12 màu, không độc 
Độ tuổi: 3–8 tuổi 

9 

Q9: 1 
Sách cẩm 
nang tuổi 
dậy thì 
dành cho 
bạn trai 

Q9: 1 Sách cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn trai 
Khổ sách: A4 
Số trang: ~100–150 trang 
Nội dung: Thay đổi cơ thể, tâm sinh lý, kỹ năng sống 
Đối tượng: Nam sinh trung học cơ sở 

10 

Q10: 1 
Sách cẩm 
nang tuổi 
dậy thì 
dành cho 
bạn gái 

Q10: 1 Sách cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn gái 
Khổ sách: A4 
Số trang: ~100–150 trang 
Nội dung: Sức khỏe sinh sản, tâm lý, vệ sinh cá nhân 
Đối tượng: Nữ sinh trung học cơ sở 



 
 

 

11 

Q11: 1 
Sách 30 
Thói 
Quen Học 
Sinh Tiểu 
Học Cần 
Phải Rèn 
Luyện, 01 
tẩy bút 
chì, 01 gọt 
bút chì 
Sách 

Q11: 1 Sách 30 Thói Quen Học Sinh Tiểu Học Cần Phải 
Rèn Luyện, 01 tẩy bút chì, 01 gọt bút chì 
Sách: Khổ A4, ~80–120 trang 
Tẩy: Cao su học sinh 
Gọt bút: Nhựa, lưỡi thép không gỉ 

12 
Q12: 1 bộ 
đồ chơi 
Rút gỗ 

Q12: 1 bộ đồ chơi Rút gỗ 
Số lượng thanh: 48–54 thanh 
Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
Kích thước thanh: ~7.5 × 1.5 × 0.5 cm 
Độ tuổi: 5 tuổi trở lên 

13 

Q13: 1 
Sách kỹ 
năng 
sống, 03 
Bút bi 
nước 
Sách 

Q13: 1 Sách kỹ năng sống, 03 Bút bi nước 
Sách: Khổ A4, ~100 trang 
Bút bi: Mực nước, đầu 0.5 mm, màu xanh 

14 
Q14: 1 Bộ 
cờ vua  

Q14: 1 Bộ cờ vua  
- Kích thước bàn cờ gấp: 28 x 14cm 
 - Kích thước ô cờ: 3 x 3cm 
 - Chiều dày hộp gấp: 3,8cm 
 - Số lượng cờ 16 cờ trắng và 16 cờ đen 

15 

Q15: 1 
Phao bơi 
gắn tay, 
01 mũ bơi 
(các màu 
khác 
nhau) 

Q15: 1 Phao bơi gắn tay, 01 mũ bơi (các màu khác nhau) 
Phao: Nhựa PVC, bơm hơi 
Mũ bơi: Silicone/vải co giãn 
Độ tuổi: Trẻ em 3–8 tuổi 

16 

Q16: 1 
Kính bơi 
(các màu 
khác 
nhau) 

Q16: 1 Kính bơi (các màu khác nhau) 
Chất liệu: Nhựa, silicone mềm 
Tính năng: Chống nước, chống mờ 
Màu sắc: Nhiều màu 



 
 

 

17 

Q17: 10  
cuốn Vở 
viết 4 ô ly 
48 trang 

Q17: 10  cuốn Vở viết 4 ô ly 48 trang 
- Dòng kẻ: 4ly vuông (2.5 x2.5)mm 
- Kích thước: 170 x 240 (+-2mm) 
- Số trang: 48 trang không kể bìa 
- Định lượng: 110 g/m2 
- Độ trắng: 90 -92%ISO 
- Đóng gói: 120 quyển/thùng 
- Chất liệu giấy bãi bằng  

18 
Q18: 8 
quyển vở 
120 trang 

Q18: 8 quyển vở 120 trang 
- Kích thước: B5 (179 x 252 mm) 
- Dòng kẻ: Dòng kẻ ngang 
- Số trang: 120 trang 
- Định lượng: 70 g/m2 
- Quy cách đóng gói: 10 quyển/xấp 
- Chất liệu giấy bãi bằng 

19 

Q19: 1 bút 
máy (các 
màu khác 
nhau), 1 
túi bút 
làm từ vải 
có khóa 
kéo (các 
màu khác 
nhau) 

Q19: 1 bút máy (các màu khác nhau), 1 túi bút làm từ vải 
có khóa kéo (các màu khác nhau) 
1 bút máy: hợp kim thép và sơn tĩnh điện 
1 Túi bút -Kích thước: 22 x 7 x 5 cm (D x C x Đáy). 
- Chất liệu & kết cấu: Vải Poly tráng nhựa chống nước, 1 
ngăn, 1 khóa kéo. 
- Chất lượng: Iso 9001:2015.  
 

20 

Q20: 5 
quyển tập 
tô màu 
các chủ đề 
khác 
nhau, 01 
Bộ sáp 12 
màu 

Q20: 5 quyển tập tô màu các chủ đề khác nhau, 01 Bộ sáp 
12 màu 
Số trang/tập: 16–24 trang 
Sáp: 12 màu cơ bản 

21 

Q21: 5 
quyển tập 
tô chữ và 
số 

Q21: 5 quyển tập tô chữ và số 
Nội dung: Chữ cái, chữ số cơ bản 
Khổ: A4/A5 
Độ tuổi: 3–6 tuổi 

22 

Q22: 1 
Quạt tích 
điện mini 
(các màu) 

Q22: 1 Quạt tích điện mini (các màu) 
Nguồn: Pin lithium sạc 
Cổng sạc: USB 
Thời gian sử dụng: 2–4 giờ 
Kích thước: Nhỏ gọn, để bàn/cầm tay 



 
 

 

23 
Q24: 1 Ba 
Lô cho bé 
trai 

Q24: 1 Ba Lô cho bé trai (Kích thước: Rộng 24cm, cao 
29cm, mở 13cm) 
Kích thước: Rộng 24 cm × Cao 29 cm × Mở 13 cm 
Chất liệu: Vải polyester 
Trọng lượng: Nhẹ (<500 g) 
Đối tượng: Trẻ tiểu học 

24 
Q25: 1 Ba 
Lô cho bé 
gái 

Q25: 1 Ba Lô cho bé gái (Kích thước: Rộng 24cm, cao 
29cm, mở 13cm) 
Kích thước: Rộng 24 cm × Cao 29 cm × Mở 13 cm 
Chất liệu: Vải polyester 
Trọng lượng: Nhẹ (<500 g) 
Đối tượng: Trẻ tiểu học 

25 
Q26: 5 tập 
giấy kiểm 
tra cấp 2 

Q26: 5 tập giấy kiểm tra cấp 2 
- Kích thước: 175 * 250 (±2mm) 
- Định lượng: 58g/m² 
- Độ trắng: 84% ISO 
- Đóng gói: 7 tờ đôi/ tập, 10 tập/túi, 400 t/thùng 

26 

Q27: 1 
Đồng hồ 
báo thức 
để bàn 
(các màu) 

Q27: 1 Đồng hồ báo thức để bàn (các màu) kèm pin 
Chức năng: Xem giờ, Báo thức 
Kích thước: 10–12 cm 
Chất liệu: Nhựa 
Màu sắc: Nhiều màu 

 

1.3. Các yêu cầu khác 
- Phương thức thanh toán:  
+ Nhà thầu sẽ được thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bàn giao toàn 

bộ hàng hóa, các bên nghiệm thu, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng theo quy định. 
+ Chủ đầu tư sẽ giữ lại tối đa 3% giá trị hợp đồng để thực hiện công tác bảo 

hành hàng hóa (giữ lại một phần giá trị của hợp đồng hoặc nộp dưới dạng một bảo 
lãnh của ngân hàng), cho đến khi kết thúc thời gian bảo hành của hàng hóa. 

- Tài chính: 
+ Chi phí dự thầu của nhà thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) theo quy định hiện hành tại thời điểm phát hành mời thầu; các chi phí vận 
chuyển, bốc dỡ, giao hàng, thiết kế in ấn (nếu có), dự phòng. 

- Bảo hành: Nhà thầu có thuyết minh đề xuất kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo 
hành đối với từng hàng hóa. Thời gian bảo hành của hàng hóa tối thiểu 6 tháng và 
theo công bố của nhà sản xuất (áp dụng điều kiện cao hơn).  

- Giao hàng:  
+ Hàng hóa khi đến các đơn vị sử dụng phải được đóng thành phẩm bộ sản 

phẩm trước khi giao hàng. Khi phát tới tay người lao động về hình thức phải đẹp, 
ngay ngắn, không bị rách, hỏng. 



 
 

 

+ Nhà thầu cam kết kiểm tra lại trước khi giao hàng để hàng hóa không bị 
thiếu, lỗi, hỏng…. 

Mục 2. Bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Nhà thầu có thuyết minh, cam kết và thực hiện các nội dung sau: 
- Kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu 01 mẫu hàng hóa: Nhà thầu nộp đến 

Chủ đầu tư trong giai đoạn tham dự thầu hoặc nộp bổ sung trong thời gian 05 ngày 
làm việc sau thời điểm đóng thầu. Hàng hóa có thể do Chủ đầu tư hoặc Tổ chuyên 
gia hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập có chức năng thực hiện. Địa điểm nộp hàng 
hóa cho đại diện Tư vấn tại trụ sở Tư vấn đánh giá E-HSDT. 

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư 
vấn giám sát (nếu có) thực hiện thử nghiệm, các giá trị thu được là một phần của 
công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại nơi 
bàn giao để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của 
hợp đồng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc 
tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có 
trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết 
để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật trong thời gian 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế 
hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền từ chối hàng hóa 
đó do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Chương V, mọi rủi ro và chi phí liên quan 
do Nhà thầu chịu. Các hàng hóa đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm sẽ là một phần của 
số lượng hàng hóa được bàn giao theo hợp đồng mua bán. 

- Kiểm tra, thử nghiệm các nội dung đã hoàn thiện: được thực hiện khi đã 
cung cấp hoàn chỉnh và được thực hiện tại nơi bàn giao. Nhà thầu chịu tất cả chi 
phí có liên quan đến thực hiện thử nhiệm nghiệm thu, các thử nghiệm phục vụ 
nghiệm thu, vận hành và các công việc có liên quan đến công tác nghiệm thu. 
  


